
ÔN LUYỆN  TUYỂN SINH 10 MÔN TOÁN NĂM 2021- 2022
Thời gian: 120 phút.
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 22
 Bài 1. (1,5 điểm)


Cho parabol  và đường thẳng  trên cùng một hệ trục tọa độ
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Bài 2. (1 điểm)
Cho phương trình bậc hai: 4x2 – 2x – 3 = 0

Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Bài 3. (0,75 điểm)
Một hộ gia đình có ý định mua một cái máy bơm để phục vụ cho việc tưới tiêu. Khi đến cửa hàng thì được nhân viên giới thiệu hai loại máy bơm có lưu lượng nước trong một giờ và chất lượng máy là như nhau. Giá bán và hao phí điện năng của mỗi máy như sau:
- Máy I giá 3 triệu đồng và lượng điện năng tiêu thụ trong một giờ hết 1,5kWh.
- Máy II giá 2 triệu và trong một giờ tiêu thụ hết 2 kWh.
Biết giá 1 kWh là 1500 đồng và một năm trung bình có 365 ngày.
a) Viết các hàm số biểu diễn tổng số tiền y (bao gồm tiền mua máy bơm và tiền điện phải trả) khi mua mỗi loại máy bơm và sử dụng trong x giờ.
b) Nếu người nông dân chỉ sử dụng trong hai năm và mỗi ngày chỉ sử dụng 3 giờ thì nên chọn loại máy nào có lợi hơn.
Bài 4. (0,75 điểm)
Các ống hút nhựa thường khó phân hủy và gây hại cho môi trường. Mỗi ngày có 60 triệu ống hút thải ra môi trường gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày nay người ta chủ động sản xuất các loại ống hút dễ phân hủy. Tại tỉnh Đồng Tháp có cơ sở chuyên sản xuất ống hút “thân thiện với môi trường” xuất khẩu ra thị trường thế giới và được nhiều nước ưa chuộng. Ống hút được làm từ bột gạo, các màu chiết xuất từ củ dền, lá dứa, bông sen, bông điên điển,…Một ống hút hình trụ, đường kính 12mm, bề dày ống 2mm, chiều dài ống 180mm. Em hãy tính xem để sản xuất mỗi ống thì thể tích bột gạo được sử dụng là bao nhiêu (Biết   ≈3,14)
[image: ]

Bài 5. (1 điểm)
Mỗi công nhân của công ty Cổ phần ABC có số tiền thưởng tết năm 2019 là 1 tháng lương. Đến năm 2020, số tiền thưởng tết của họ được tăng thêm 6% so với số tiền thưởng tết của năm 2019. Vào năm 2021, số tiền thưởng tết của họ được tăng thêm 10% so với số tiền thưởng tết của năm 2019, ngoài ra nếu công nhân nào được là công đoàn viên xuất sắc sẽ được thưởng thêm 500 000 đồng. Anh Ba là công đoàn viên xuất sắc của năm 2020, nên anh nhận được số tiền thưởng tết là 6 330 000 đồng. Hỏi năm 2019, tiền lương 1 tháng của anh Ba là bao nhiêu ?
Bài 6. (1 điểm)
Bác Sáu 2,4 tỷ đồng và gửi vào ngân hàng theo 2 khoản. Một khoản nhận lãi suất 6%/năm và khoản còn lại là 4,5%/năm. Nếu tổng lãi Bác Sáu nhận được là 120 600 000 đồng mỗi năm, thì mỗi khoản đầu tư là bao nhiêu tiền?
Bài 7. (1 điểm)
	Điểm trung bình của 100 học sinh trong hai lớp 9A và 9B là 7,2. Tính điểm trung bình của các học sinh mỗi lớp, biết rằng số học sinh của lớp 9A gấp rưỡi số học sinh của lớp 9B và điểm trung bình của số học sinh lớp 9B gấp rưỡi điểm trung bình của học sinh lớp 9A.
Bài 8. (3 điểm)
Cho (O; R) và điểm P ở ngoài (O). Một cát tuyến qua P cắt (O) tại M, N (PMN không qua tâm O). Hai tiếp tuyến tại M, N của (O) cắt nhau tại A. Vẽ AE vuông góc OP tại E.
a) Chứng minh: A, M, E, O, N cùng thuộc 1 đường tròn.
b) 
Tia AE cắt (O) tại I, K (I nằm giữa A và K). Chứng minh: AM2 = AI.AK và 
c) Chứng minh: PI là tiếp tuyến của (O).
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Bài 1: Cho hàm số y =  có đồ thị (P) và hàm số y = x – 1 có đồ thị (D).
a) Vẽ (D) và (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P) bằng  phép toán.
Bài 2: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: x2 + 4x – 1 = 0.

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: 
Bài 3: Trong kỳ thi HK II môn toán lớp 9, một phòng thi của trường có 24 thi sinh dự thi. Các thi sinh đều phải làm bài trên giấy thi của trường phát cho. Cuối buổi thi, sau khi thu bài, giám thị coi thi đếm được tổng số tờ là 53 tờ giấy thi. Hỏi trong phòng thi đó có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ giấy thi, bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ giấy thi? Biết rằng có 3 thí sinh chỉ làm 1 tờ giấy thi.
Bài 4: Hãng taxi A qui định giá thuê xe cho những chuyến đi đường dài (trên 50 km).mỗi kilomet là 15 nghìn đồng đối với 50km đầu tiên và 9 nghìn đồng đối với các kilomet tiếp theo.
1. Một khách thuê xe taxi đi quãng đường 70 km thì phải trả số tiền thuê xe là bao nhiêu nghìn đồng?
1. Gọi y (nghìn đồng) là số tiền khách thuê xe taxi phải trả sau khi đi x km. Khi ấy mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y = ax + b. Hãy xác định hàm số này khi  x > 5
Bài 5: Thứ 7 hàng tuần cửa hàng Domino’s pizza áp dụng giá cho bánh pizza loại Ocean Mania như sau
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	Ocean Mania
	Size S: 77 000 đồng
	Size M: 127 000 đồng
	Size L: 237 000 đồng


Hỏi em nên chọn size bánh nào để tốn ít tiền nhất và vẫn được nhiều bánh nhất? Giải thích?
Bài 6: Do mẫu Toyota sắp ra mắt nên Toyota cũ được bán giảm giá 2 lần. lần 1 giảm 5% so với giá ban đầu, lần 2 giảm 10% so với giá bán sau khi giảm lần 1. sau 2 lần giảm giá của xe cũ là 
684 000 000đ. Giá chiếc xe mới cao hơn xe cũ là 25%. Hỏi xe mới giá bao nhiêu tiền ?
Bài 7: 
	
Một chiếc nón lá như hình bên: có độ dài đường sinh là 25cm, bán kính đường tròn đáy là 15cm. Tính thể tích của chiếc nón trên? Biết : V là thể tích hình nón; S là diện tích đáy, h là chiều cao hình nón
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Bài 8: Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O).Vẽ hai tiếp tuyến AB,AC của (O) (B,C :Tiếp điểm).Vẽ cát tuyến ADE của (O) (D.E thuộc (O);D nằm giữa A và E;Tia AD nằm giữa hai tia AB và AO.
a)Chứng minh AB2 = AD . AE
b)Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh tứ giác DEOH nội tiếp 
c)Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại M và N (M nằm giữa A và O).
     Chứng minh  EH.AD = MH.AN
                                                                        Hết

ĐỀ 24
Bài 1. (1,5 điểm)


     Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = – x +1
     a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.	
     b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2. (1 điểm)
     Cho phương trình:  3x2 + 5x – 6 = 0. 

     Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: A = 
Với x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình trên.

Bài 3. ( 0,75 điểm) 
Nhiệt độ ở mặt đất đo được khoảng 300C. Biết rằng cứ lên 1 km thì nhiệt độ giảm đi 50C.
a, Hãy lập hàm số T theo h, biết rằng mối liên hệ giữa nhiệt độ T (0C) và độ cao h (km) là hàm số bậc nhất có dạng T = a.h + b.
b, Hãy tính nhiệt độ khi ở độ cao 3 km so với mặt đất.

Bài 4.(1 điểm)
Hai lớp 9A và 9B có 90 học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ, mỗi em lớp 9A góp 2 quyển và mỗi em lớp 9B góp 3 quyển nên cả hai lớp góp được 227 quyển. Tìm số học sinh của mỗi lớp.

Bài 5 (1 điểm)
Người ta nuôi cá trong một bể xây, mặt bể là hình chữ nhật có chiều dài là 60m, chiều rộng 50m. Trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ người ta thả 12 con cá giống, đến kì thu hoạch thì trung bình mỗi con nặng 240g. Khi bán 30000đồng/1kg thì thấy lãi qua kì thu hoạch này là 100 triệu đồng. Hỏi vốn mua cá giống và chi phí trong đợt này là bao nhiêu ? 

Bài 6. (0,75đ)
Giá bán ban đầu của bộ bàn ghế giảm hai lần, lần đầu giảm 10% so với giá đang bán, lần sau giảm thêm 5% so với giá đã giảm lần 1 nên ông A chỉ phải trả 25650000 đồng. Hỏi giá ban đầu của bộ bàn ghế.

[image: ]Bài 7.(1 điểm)
Một dụng cụ trộn bê tông gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình bên. Hãy tính: 
a) Thể tích của dụng cụ này. 
b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy). 

Bài 8.( 3 điểm)
Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R) sao cho OM > 2R; vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là hai tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của AM; BI cắt (O) tại C; tia MCcắt (O) tại D.
a) Chứng minh: OM  AB tại H và IA2 = IB.IC.
b) Chứng minh: BD // AM
c) Chứng minh: Tứ giác AHCI nội tiếp và tia CA là tia phân giác của góc ICD.
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